
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH LINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-UBND       Vĩnh Linh, ngày       tháng       năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung, thay thế đối tượng tham gia Dự án  

Chăn nuôi lợn sinh sản hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng năm 2024 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về 

Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 27/2022/NĐ-CP;  

Căn cứ Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của UBND huyện 

Vĩnh Linh về việc phê duyệt Dự án chăn nuôi lợn sinh sản hỗ trợ phát triển sản 

xuất cộng đồng năm 2024; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội. 

                                             

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung hộ 01 hộ gia đình bà Lê Thị Nhâm ở thôn Đơn Duệ, xã 

Vĩnh Hòa thay thế 01 hộ gia đình bà Lê Thị Luyện ở xã Vĩnh Long tham gia 

thực hiện Dự án chăn nuôi lợn sinh sản hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng năm 

2024 (Có danh sách cụ thể kèm theo).  

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 

12/7/2024 của UBND huyện Vĩnh Linh.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng các phòng: Lao động - 

TB&XH, Tài chính - Kế hoạch, NN&PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh 

Linh; Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Long ; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức 

và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐ-TBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Thiên Tùng 

 

  



 

 

DANH SÁCH 

Các hộ tham gia và kinh phí được Nhà nước hỗ trợ thực hiện  

 Dự án chăn nuôi lợn sinh sản hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng năm 2024  

(Kèm theo Quyết định số ........./QĐ-UBND ngày   …. /   /2024 của UBND huyện) 

TT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Địa chỉ 
Đối 

tượng 

Số tiền 

được hỗ 

trợ (đồng)  

1 Lê Viết Cường 02/06/1976 045076007699 
Thôn Hòa Bình, 

xã Hiền Thành  

Cận 

nghèo 
12.252.000 

2 Lê Công Thảo 09/10/1963 045063005833 
Liêm Công Phường, 

xã Hiền Thành  

Hộ 

thoát 

nghèo 

12.252.000 

3 Nguyễn Thị Thư 31/03/1970 045170003354 
Liêm Công Đông,  

xã Hiền Thành 

Cận 

nghèo 
12.252.000 

4 Lê Văn Thưởng 22/10/1956 045056006894 
Liêm Công Đông, 

xã Hiền Thành 

Cận 

nghèo 
12.252.000 

5 Nguyễn Thị Trọng 20/07/1955 045155006901 

Thôn Liêm Công 

Đông, xã Hiền 

Thành 

Cận 

nghèo 
12.252.000 

6 Đinh Phi Tuấn 20/07/1974 045074011968 
Thôn Hiền Lương,  

xã Hiền Thành 

Cận 

nghèo 
12.252.000 

7 Lê Thị Nhung  29/01/1977 045177000910 
Thôn Hiền Lương,  

xã Hiền Thành 

Cận 

nghèo 
12.252.000 

8 Trần Văn Chiến 25/01/1968 045068009392 
Thôn Tân An,  

xã Hiền Thành  

Cận 

nghèo 
12.252.000 

9 Nguyễn Văn Minh  01/12/1966 045066004949 
Thôn Tiên An 

xã Vĩnh Sơn 

Cận 

nghèo 
12.252.000 

10 Nguyễn Văn Nghiêm 10/11/1967 045067002358 
Huỳnh Thượng, 

xã Vĩnh Sơn 

Hộ 

nghèo 
12.252.000 

11 Nguyễn Văn Đàn 30/12/1976 045076007596 
Thôn Huỳnh Xá Hạ,  

xã Vĩnh Sơn 

Cận 

nghèo 
12.252.000 

12 Nguyễn Văn Tý 25/01/1985 045085007133 
Thôn Hiền Dũng,  

xã Vĩnh Hòa 

Hộ 

nghèo 
12.252.000 

13 Lê Phước Châu 03/06/1962 045062004777 
Thôn Hiền Dũng,  

xã Vĩnh Hòa 

Cận 

nghèo 
12.252.000 

14 Lê Thị Nhâm  

 

21/06/1982 

 

045182008738 
Thôn Đơn Duệ 

xã Vĩnh Hòa 

Cận 

nghèo 
12.252.000 

15 Nguyễn Thị Quyên 01/01/1976 044176007417 
KP An Du Nam 2,   

thị trấn Cửa Tùng 

Hộ 

thoát  

nghèo 

12.252.000 

16 Nguyễn Thị Lài 05/05/1954 045154006332 
KP Hòa Lý Hải,   

thị trấn Cửa Tùng 

Cận 

nghèo 
12.252.000 

17 Cao Thị Điệp 30/10/1957 045157004805 
Thôn Tân Lập,  

xã Vĩnh Long 

Hộ 

nghèo 
12.252.000 



 

 

18 Lê Thị Phượng  26/03/1973 045173001025 
Liêm Công Phường, 

xã Hiền Thành 

Hộ 

kinh tế 

giỏi  

0 

 Tổng cộng     
208.284.000 

 

Bằng chữ: Hai trăm lẻ tám triệu hai trăm tám mươi bốn ngàn đồng chẵn. 
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